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BÁO CÁO
V/v kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	
Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, cập nhật kết quả chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:
	I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
[bookmark: _GoBack]	- Thời gian qua, bám sát các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động tham mưu, ban hành hệ thống văn bản điều hành đồng bộ nhằm triển khai toàn diện các giải pháp chống khai thác IUU. Cụ thể, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 Công điện, 03 Kế hoạch, 03 Quyết định cùng nhiều văn bản[footnoteRef:1] chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý đội tàu, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, vận hành thiết bị giám sát hành trình (VMS), truy xuất nguồn gốc thủy sản và tuần tra, xử lý vi phạm. Hệ thống văn bản được ban hành kịp thời, sát với thực tiễn và các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), tạo cơ sở pháp lý thống nhất để nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU trên địa bàn và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn Thanh tra EC lần thứ 6. [1:  Các Văn bản của UBND tỉnh: Các Công điện: số 01/CĐ-UBND ngày 26/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, số 03/CĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5, số 08/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU; các Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 11/5/2026  về việc Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, trên biển; trao đổi, chia sẻ thông tin xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU tại tỉnh Hà Tĩnh, số 1501/QĐ-UBND ngày 09/6/2026  về vệc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, số 2372/QĐ-UBND ngày 01/10/2026 Quyết định về việc công bố danh sách các điểm lên cá tạm thời trực thuộc các cảng cá đã được công bố mở cảng trên địa bàn tỉnh; các Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 06/02/2026  về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, số 106/KH-UBND ngày 08/3/2026  về đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 về chống khai thác IUU, số 194/KH-UBND ngày 13/4/2026  về triển khai, thực hiện các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5 về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, số 579/KH-UBND ngày 20/8/2026 kế hoạch hành động Triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; các Văn bản: Số 596/UBND-NL3 ngày 22/1/2026  về việc triển khai Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT, số 407/UBND-NL3 ngày 15/01/2026 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT, số 485/UBND-NL3 ngày 19/01/2026  về việc thực hiện Hệ thống truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác điện tử (eCDT) và Nhật ký khai thác thủy sản điện tử, Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử (elogbook), số 522/UBND-NL3 ngày 20/1/2026  về việc tập trung quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá , số 1352/UBND-NL3 ngày 13/2/2026  về việc tập trung thực hiện công tác tự kiểm tra về chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu, số 6085/UBND-NL3 ngày 25/6/2026  về việc xử lý tàu cá vượt ranh giới được phép khai thác trên biển, mất kết nối VMS trên 06 giờ ngoài khơi, số 8160/BCĐIUU ngày 02/10/2026 của Ban Chỉ đạo IUU về việc đôn đốc  thực hiện Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT)…
] 

- Về kết quả thực hiện, khắc phục các khuyến nghị của EC: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 13/4/2026 về triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; đồng thời, ban hành Quyết định số 384/QĐ-SNNMT ngày 13/4/2026 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành nhằm rà soát công tác quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
	II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Về công tác quản lý đội tàu
- Về Đăng ký tàu cá: Tính đến nay, Hà Tĩnh có 3.883 tàu cá đã được đăng ký và cập nhật lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), trong đó có 270 tàu có chiều dài từ 12 đến dưới 15m, 52 tàu có chiều dài từ 15m đến 24m và 1 tàu có chiều dài từ 24m trở lên, có 3.560 tàu cá có chiều dài dưới 12m.
- Về đăng kiểm tàu cá: Hiện tại trên địa bàn Hà Tĩnh có 302/323 tàu cá được đăng kiểm và còn hạn, đạt tỷ lệ 93,5%, còn 21 tàu cá hết hạn đăng kiểm (Đã được cập nhật vào Danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động).
- Về cấp giấy phép khai thác thủy sản: Toàn tỉnh có 3.883/3.883 tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản, đạt tỷ lệ 100%.
- Về cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá: Đến nay, toàn tỉnh có 50/53 tàu cá đang hoạt động được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trên tàu cá, đạt tỷ lệ 94,34%. Còn 03 tàu cá chưa được cấp giấy chứng nhận (Đã được cập nhật vào Danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động).
- Về đánh dấu tàu cá và viết số đăng ký theo quy định. Tính đến nay, toàn tỉnh có 3.883/3.883 tàu cá đã được thực hiện, đạt tỷ lệ 100% (Số liệu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các xã, phường có tàu cá).
- Về xóa đăng ký tàu cá: Tính từ ngày 01/01/2024 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện xóa đăng ký đối với 1.098 tàu cá; danh sách chi tiết được cập nhật tại đường dẫn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-O3yFP9-8swydnVXVozd-y4oKwEpZzAYdUp5SZca0Es/htmlview
2. Về theo dõi, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá
2.1. Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động
- Tính đến nay, toàn tỉnh có 3.860/3.883 tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác hải sản, đạt tỷ lệ 99,41%; hiện còn 23 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, chiếm tỷ lệ 0,59% (tàu cá chưa đăng kiểm, chưa có VSATTP); hiện nay UBND các xã, phường có tàu cá đã xác định vị trí nơi neo đậu, phân công cụ thể cán bộ phụ trách theo dõi, quản lý, giám sát hoạt động; hướng dẫn xóa đăng ký đối với các tàu hư hỏng không thể khôi phục hoặc hoàn thiện thủ tục đối với các tàu cá đủ điều kiện trước khi ra khơi. Vị trí các tàu không đủ điều kiện hoạt hàng tuần, được cập nhật các thông tin tại địa chỉ đường dẫn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-O3yFP9-8swydnVXVozd-y4oKwEpZzAYdUp5SZca0Es/htmlview
2.2. Tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến
a) Về kiểm soát tàu cập, rời cảng
- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 03 cảng cá được chỉ định gồm: Xuân Hội, Cửa Sót và Cửa Nhượng, đủ điều kiện tiếp nhận tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên cập, rời cảng và thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định.
- Từ ngày 01/9/2026 đến ngày 08/10/2026, toàn tỉnh có 2.364 lượt tàu cá cập, rời cảng, trong đó có 1.230 lượt tàu cập cảng và 1.134 lượt tàu rời cảng, với tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ 121 tấn.
- Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 08/10/2026, toàn tỉnh có:
+ 12.356 lượt tàu cá cập cảng (Cụ thể: Cửa Sót 7.090 lượt, Xuân Hội 1.578 lượt, Cửa Nhượng 3.688 lượt); có 11.754 lượt tàu thực hiện bốc dỡ, với tổng sản lượng 1.342 tấn thủy sản (Cụ thể: Cửa Sót 6.589 lượt/982,4 tấn; Xuân Hội 1.536 lượt/76 tấn; Cửa Nhượng 3.602 lượt/283,668 tấn).
+ 12.436 lượt tàu cá rời cảng (Cụ thể: Cửa Sót 7.139 lượt, Xuân Hội 1.564 lượt và Cửa Nhượng 3.733 lượt).
b) Về triển khai, thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT)
Từ đầu năm đến nay đã thực hiện thủ tục đối với 12.428 lượt tàu rời cảng và 12.344 lượt tàu cập cảng, với tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ được cập nhật là 1.286 tấn, bảo đảm phục vụ công tác kiểm soát và truy xuất nguồn gốc theo quy định.
b) Về đối soát tàu cá xuất, nhập lạch và cập, rời cảng
- Các cảng cá đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện đối soát thông tin tàu cá xuất, nhập lạch và cập, rời cảng hằng ngày. Việc đối soát được thực hiện trên cơ sở so sánh, đối chiếu dữ liệu giữa hồ sơ kiểm soát tại cảng, thông tin xuất, nhập lạch của lực lượng Biên phòng và các hệ thống quản lý điện tử (eCDT, VNFishbase, VMS), đồng thời kiểm tra giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình (VMS), nhật ký khai thác, sản lượng bốc dỡ và việc thực hiện các thủ tục theo quy định.
- Qua đối soát, các lượt tàu cá xuất, nhập lạch và cập, rời cảng cơ bản được kiểm soát, cập nhật đầy đủ; chưa phát hiện trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc cố tình không thực hiện thủ tục kiểm soát tại cảng. Đối với các trường hợp có sai lệch, thiếu thông tin giữa các hệ thống quản lý hoặc hồ sơ giấy, các đơn vị đã kịp thời phối hợp xác minh, hướng dẫn bổ sung, cập nhật để bảo đảm thống nhất dữ liệu.
- Tuy nhiên, công tác đối soát vẫn gặp một số khó khăn do dữ liệu được khai thác từ nhiều phần mềm, hệ thống quản lý chưa đồng bộ hoàn toàn, khối lượng dữ liệu phát sinh lớn và thường xuyên. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các cảng cá tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng và các đơn vị liên quan, tăng cường chia sẻ, đồng bộ dữ liệu, kịp thời xử lý các sai lệch, bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động tàu cá, kiểm soát sản lượng qua cảng, truy xuất nguồn gốc và thực hiện hiệu quả các quy định về chống khai thác IUU.
2.3. Về lắp đặt, theo dõi hoạt động thiết bị giám sát hành trình VMS
- Toàn tỉnh có 53/53 tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi đã lắp đặt thiết bị VMS đạt 100%. (trong đó thiết bị VMS của tàu cá HT-90504-TS[footnoteRef:2] không còn hoạt động, tàu cá này đã được đưa vào danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động) [2:  Tàu cá HT-90504-TS của ông Đậu Xuân Huy, địa chỉ tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh: Tàu cá đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của nhà cung cấp Vinaphone; tuy nhiên, hiện nay thiết bị giám sát hành trình đã dừng hoạt động do nhà mạng không còn duy trì, hỗ trợ hoạt động. Hiện tàu cá đang neo đậu tại phường Hải Ninh và được đưa vào danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động để theo dõi, quản lý.] 

- Qua công tác theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá trên biển, Hà Tĩnh không có trường hợp vượt ranh giới cho phép trên biển, không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; chưa phát hiện các trường hợp môi giới, móc nối cho tàu cá đi khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài.
3. Về truy xuất nguồn gốc
- Số lượng hồ sơ xác nhận, chứng nhận truy xuất được nguồn gốc thủy sản khai thác: Trong kỳ báo cáo không có hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ xuất khẩu sản phẩm thủy sản khai thác trong nước và sản phẩm thủy sản khai thác nhập khẩu sang thị trường châu Âu: Tính đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục về hồ sơ xuất khẩu thủy sản sang thị trường nước ngoài.
4. Về thực thi pháp luật
- Về công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm:
Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh (Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện khai thác thủy sản. Qua đó, đã phát hiện và xử lý 50 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, xử phạt hành chính với tổng số tiền 620.750.000 đồng.
- Về kết quả xử lý tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS):
+ Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026: Đã tiến hành xử phạt hành chính 01 vụ việc với số tiền 35.000.000 đồng, đồng thời xác minh và khép hồ sơ không xử phạt đối với 04 trường hợp theo quy định, hiện tại có 01 tàu cá đang được điều tra, xác minh[footnoteRef:3]. [3:  Tàu cá HT-90298-TS có chiều đai 16,5m của ông Võ Ngọc Huýn, địa chỉ tại phường Hải Ninh, mất kết nối VMS từ 08 giờ 23 phút ngày 17/7/2026 đến 02 giờ 14 phút ngày 18/7/2026, hiện tại tàu cá này đang được lực lượng Biên phòng xác minh, xử lý theo quy định.] 

+ Lũy kế từ ngày 01/01/2024 đến nay: Các cơ quan chức năng đã phát hiện, xác minh và hoàn thành xử lý 60 vụ việc. Trong đó, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 24 vụ với tổng số tiền 782.500.000 đồng (bao gồm 01 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên bị xử phạt 200.000.000 đồng); lập hồ sơ kết thúc và không xử lý đối với 36 vụ. 
5. Về thực hiện các khuyến nghị của EC
- Về thực hiện, khắc phục các khuyến nghị của EC theo Quyết định số 1186/QĐ-BNNMT ngày 05/4/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch khắc phục các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 13/4/2026 về triển khai, thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó đã phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, lực lượng liên quan, kiên quyết tăng cường công tác chống khai thác IUU; 
- Ban hành Quyết định số 384/QĐ-SNNMT ngày 13/4/2026 về thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của các lực lượng: Biên phòng, Công an, Cục Hải quan khu vực XI, Sở Công Thương, Sở Tư pháp; Kế hoạch số 375/KH-SNNMT ngày 14/4/2026 về kiểm tra kết quả thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu; UBND các xã, phường có tàu cá và các cảng cá, qua đó siết chặt quản lý, nâng cao hiệu quả kiểm soát và bảo đảm thực hiện nghiêm công tác truy xuất nguồn gốc.
6. Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, sinh kế
- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 09/3/2026 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030; Văn bản số 4340/UBND-NL3 ngày 18/5/2026 đề nghị các công ty, tập đoàn có dự án trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động tại các vùng dự án, đặc biệt là ngư dân và con em ngư dân thuộc các địa phương ven biển.
- Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện Đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, cùng với Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030 để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó, dự kiến bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản, góp phần giảm áp lực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tạo sinh kế bền vững cho ngư dân.
7. Về xây dựng, quy hoạch các điểm lên cá
a) Về công tác chỉ đạo
- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 01/10/2026 về việc công bố danh sách các điểm lên cá tạm thời trực thuộc các cảng cá đã được công bố mở cảng trên địa bàn tỉnh, trong đó có 09 điểm lên cá trực thuộc 03 cảng cá[footnoteRef:4]; tham mưu Ban Chỉ đạo IUU tỉnh ban hành Văn bản số 8160/BCĐIUU ngày 02/10/2026 về việc đôn đốc thực hiện Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) [4:  I. Cảng cá Cửa Nhượng:  1. Âu thuyền Ba Đồng, địa chỉ tại TDP Ba Đồng, phường Hoành Sơn, 2.  Vũng Lách Khẩu, địa chỉ tại TDP Tam Hải 2, phường Hải Ninh, 3.  Bến Chợ Diêm, địa chỉ tại thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang, 4.  Bãi thuyền vùng Phú Lợi và Phú Hải, địa chỉ tại thôn Phú Lợi và Phú Hải, xã Kỳ Anh, 5.  Điểm neo đậu Nguyễn Huệ, địa chỉ tại thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân.
II. Cảng cá Cửa Sót: 1.  Thôn Đại Tiến, địa chỉ tại thôn Đại Tiến, xã Đồng Tiến, 2.  Bến Biển Da, địa chỉ tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc.
III. Cảng cá Xuân Hội:  1.  Bãi thuyền Lâm Hải Hoa - Lâm Phú Thịnh, địa chỉ tại thôn Cam Lâm, xã Cổ Đạm, 2.  Bến ông Đóa, địa chỉ tại thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền.] 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, gồm: Văn bản số 8113/SNNMT-TS ngày 01/10/2026 về quy trình thực hiện điểm lên cá trực thuộc các cảng cá đã được công bố mở cảng trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 8610/BCĐIUU ngày 02/10/2026 về đôn đốc thực hiện Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT); Văn bản số 8148/SNNMT-TS ngày 02/10/2026 về phân công cán bộ thực hiện tại các điểm lên cá; Văn bản số 8129/SNNMT-TS ngày 02/10/2026 về cấp tài khoản eCDT tại các điểm lên cá tạm thời, Văn bản số 8328/SNNMT-TS ngày 07/10/2026 về việc sử dụng nội dung khai báo quản lý thuyền viên trên eCDT làm Sổ danh bạ thuyền viên điện tử.
b) Về tuyên truyền, tập huấn
- Về tuyên truyền, tập huấn: Đến nay, đã tổ chức 21 cuộc tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, với tổng số hơn 1.584 lượt người tham dự. Bình quân mỗi điểm lên cá tổ chức từ 02-03 cuộc, thành phần tham dự gồm cán bộ UBND xã, phường; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; cán bộ Ban Quản lý cảng cá; chủ tàu, thuyền trưởng và đại diện các tổ chức đồng quản lý.
c) Kết quả đạt được
- Qua 01 tuần triển khai thực hiện Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 01/10/2026, công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử trên Hệ thống eCDT đã có chuyển biến tích cực. Tại 09 điểm lên cá tạm thời, các đơn vị đã tổ chức tiếp nhận, kiểm tra và cập nhật thông tin đối với tàu cá thực hiện lên cá theo quy định. Đến nay, tổng số tàu cá thực hiện thủ tục rời cảng trên Hệ thống eCDT là 1.110 lượt tàu; tổng số tàu cá thực hiện thủ tục cập cảng là 154 lượt tàu; tổng sản lượng khai báo cập cảng là 15 tấn.
- Về thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc eCDT: Tính đến nay, có 2.039 lượt tàu rời cảng, 1.187 lượt tàu cập cảng với tổng sản lượng 127 tấn. 
- Tỷ lệ tàu cá thực hiện thủ tục eCDT trên địa bàn tỉnh tăng từ 27% lên 46%, cho thấy công tác tổ chức, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện tại các điểm lên cá bước đầu phát huy hiệu quả.
8. Về kiện toàn tổ chức đồng quản lý nghề cá
- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 phê duyệt Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức làm việc với các tổ chức cộng đồng trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn cho các xã, phường; đồng thời ban hành Văn bản số 5056/SNNMT-TS ngày 29/6/2026 về việc hướng dẫn thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Văn bản số 7845/SNNMT-TS ngày 11/9/2026 hướng dẫn xác định khu vực biển thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gửi UBND các xã, phường ven biển.
- Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị đôn đốc UBND các xã, phường ven biển tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 của UBND tỉnh. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục rà soát, củng cố và kiện toàn tổ chức đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật, bảo đảm tổ chức đồng quản lý hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; kiện toàn bộ máy quản lý, ban điều hành, ban kiểm soát và các thành viên tham gia đồng quản lý; rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động, phương án quản lý, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đồng quản lý.
III. TỒN TẠI, KHÓ KHĂN
- Luồng ra, vào các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tiếp tục bị bồi lấp, ảnh hưởng đến việc cập, rời cảng của tàu cá, nhất là tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên; gây khó khăn cho công tác kiểm soát tàu cá, kiểm soát sản lượng bốc dỡ qua cảng và xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
- Biên chế, lực lượng làm công tác quản lý nghề cá, kiểm soát tàu cá, trực giám sát thiết bị VMS và kiểm soát tại cảng còn mỏng; nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng.
- Một bộ phận chủ tàu, thuyền trưởng vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thủy sản; ý thức duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình (VMS), ghi và nộp nhật ký khai thác, thực hiện thủ tục ra, vào cảng, khai báo sản lượng còn hạn chế, phải thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý.
- Mặc dù không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tuy nhiên vẫn còn phát sinh các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), đặc biệt trong thời gian tàu neo đậu tại bờ hoặc hoạt động trên biển, làm phát sinh nhiều thời gian, nhân lực để kiểm tra, xác minh, điều tra và hoàn thiện hồ sơ xử lý.
- Công tác quản lý, giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá ngừng hoạt động, tàu chờ xóa đăng ký hoặc neo đậu dài ngày vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm nếu không được theo dõi thường xuyên; đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và UBND các xã, phường có tàu cá.
- Việc triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) và nhật ký khai thác điện tử đã được thực hiện, tuy nhiên một số chủ tàu còn lúng túng trong quá trình sử dụng, phải thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ để bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác.
- Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng trong kiểm soát tàu cá, xử lý vi phạm, xác minh tàu mất kết nối VMS đã được cải thiện nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện nhằm bảo đảm thống nhất dữ liệu, rút ngắn thời gian xác minh, xử lý các vụ việc.
- Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng nghề cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và các công trình phục vụ kiểm soát nghề cá chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chống khai thác IUU và đáp ứng các khuyến nghị của EC.
IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tại các công điện, quyết định, thông báo kết luận về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Quyết định số 1186/QĐ-BNNMT ngày 05/4/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành Kế hoạch khắc phục các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5; tập trung khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản và truy xuất nguồn gốc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm dữ liệu quản lý đầy đủ, chính xác, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, đánh dấu tàu cá theo quy định; kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhất là các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026 của Chính phủ; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, chủ tàu cá và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, tại cửa lạch, cảng cá và các khu neo đậu tàu cá; đồng thời tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, bảo đảm duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) 24/7, kể cả trong thời gian neo đậu tại bờ. Thường xuyên theo dõi, rà soát, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác thủy sản, nhất là hành vi mất kết nối hoặc can thiệp thiết bị VMS, vượt ranh giới được phép khai thác trên biển và các hành vi khai thác IUU; áp dụng đầy đủ các chế tài theo quy định của pháp luật, xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp đủ điều kiện.
- Kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra, vào cảng, sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng; thực hiện nghiêm việc ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản; vận hành hiệu quả Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, minh bạch, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của Đoàn Thanh tra EC.
- Trong thời gian tới, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường, chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện nghiêm quy trình eCDT; chú trọng các địa bàn có tỷ lệ thực hiện thấp, nhất là các xã, phường không có điểm lên cá, không có cảng cá và các địa bàn còn tàu cá chưa thực hiện thủ tục eCDT. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn trực tiếp, “cầm tay chỉ việc” đối với chủ tàu, thuyền trưởng còn hạn chế trong sử dụng Hệ thống, bảo đảm việc thực hiện eCDT được duy trì thường xuyên, thực chất và đồng bộ trên toàn tỉnh.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
[bookmark: _Hlk120610034]Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp trong thời gian tới kính đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:
- Tình trạng bồi lấp luồng ra, vào cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tại Cảng cá Xuân Hội (xã Đan Hải), Cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà) và Cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) diễn ra thường xuyên do tác động của địa hình, dòng chảy và biến đổi khí hậu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động ra, vào cảng của tàu cá và công tác kiểm soát nghề cá. Đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ cơ chế, chính sách đặc thù và bố trí nguồn lực để thực hiện nạo vét luồng lạch định kỳ, bảo đảm an toàn cho ngư dân và đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU.
- Quan tâm bố trí, ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng Cảng cá Kỳ Ninh (phường Hải Ninh) bảo đảm đáp ứng tiêu chí cảng cá chỉ định theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), góp phần nâng cao năng lực kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.
- Hiện nay, nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên biển được giao cho lực lượng Kiểm ngư thuộc Chi cục Thủy sản. Tuy nhiên, đơn vị hiện chỉ được trang bị 01 tàu kiểm ngư có chiều dài 10,5 mét, công suất 275 CV, tầm hoạt động gần bờ, chỉ đáp ứng nhiệm vụ trong ngày, không đủ điều kiện thực hiện tuần tra thường xuyên tại các ngư trường xa bờ và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư, trang bị tàu kiểm ngư mới có công suất, kích thước và tầm hoạt động phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật về thủy sản.
- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, hướng dẫn cơ chế tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá (Văn phòng IUU). Hiện nay, các thành viên Văn phòng đều thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, đồng thời đảm nhận nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác; trong khi đặc thù công tác kiểm soát tàu cá chủ yếu diễn ra vào ban đêm (thời gian tàu cá cập, rời cảng nhiều nhất từ khoảng 20 giờ đến 04 giờ sáng hôm sau), gây khó khăn trong việc bố trí nhân lực, duy trì hoạt động thường xuyên và bảo đảm hiệu quả kiểm soát.
- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, hướng dẫn và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chế độ đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ trực theo dõi thiết bị giám sát hành trình (VMS). Theo quy định, việc theo dõi, giám sát tàu cá phải được duy trì 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao Chi cục Thủy sản bố trí cán bộ trực thường xuyên, tuy nhiên khối lượng công việc lớn, thời gian trực kéo dài, trong khi hiện chưa có quy định về chế độ trực và kinh phí hỗ trợ, gây nhiều khó khăn trong việc bố trí, duy trì lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
	Trên đây là báo cáo kết quả triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.
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